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LỜI NÓI ĐẦU 

Quyển giáo trình Mô hình hóa quyết định mong muốn mang cái nhìn tổng 
quan về các cách tiếp cận mô hình hóa quyết định thông qua việc xây dựng 
các hệ thống, các kỹ thuật hướng đến việc ra quyết định. Giáo trình gồm bảy 
chương và được cấu trúc thành hai phần chính. Phần thứ nhất (chương 1, 2) sẽ 
tập trung vào việc giới thiệu các hệ thống hỗ trợ ra quyết định hay gợi ý. Phần 
thứ hai (chương 3, 4, 5, 6, 7) thì tập trung vào giới thiệu các kỹ thuật trợ giúp 
gắn với việc hình thành các quyết định. Trong đó, chương thứ nhất trình bày 
về cách thức xây dựng các hệ thống hỗ trợ ra quyết định gắn với người sử 
dụng (cơ bản mang tính chất chủ quan vì phụ thuộc vào người sử dụng). 
Chương thứ hai trình bày về cách thức xây dựng các hệ gợi ý (cơ bản mang 
tính chất khách quan vì phụ thuộc vào dữ liệu). Chương thứ ba giới thiệu một 
dạng biểu diễn mẫu tri thức quan trọng là luật kết hợp để có thể bước đầu có 
những quyết định đơn mang tính chất đồng thời. Chương thứ tư giúp hình 
thành các quyết định đơn tiêu chí. Chương thứ năm mô hình hóa các quyết 
định đa tiêu chí theo hướng chấp nhận sự khác biệt của các tiêu chí để hình 
thành một quyết định chung mang tính chất tổng thể và mang tính hợp tác. 
Chương thứ sáu xây dựng các quyết định mang tính chất bất hợp tác giữa các 
bên người sử dụng. Chương thứ bảy trình bày kỹ thuật ra quyết định dựa trên 
cơ sở ảnh hưởng của số đông.    

Việc biên soạn giáo trình nhằm mục tiêu giảng dạy cho các sinh viên trình độ 
thạc sĩ tin học (các ngành hệ thống thông tin, khoa học máy tính, công nghệ 
thông tin,…) trên cơ sở Bài giảng Mô hình hóa quyết định được các tác giả 
giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ trong chương trình thạc sĩ ngành hệ 
thống thông tin từ nhiều năm qua và tham khảo các kiến thức, nguồn tài liệu 
được công nhận và ứng dụng rộng rãi của những nhà chuyên môn, các chuyên 
gia. Những đóng góp chuyên môn sâu của các đồng nghiệp thuộc Khoa Công 
nghệ Thông tin & Truyền thông và Hội đồng thẩm định giáo trình của Trường 
Đại học Cần Thơ đã giúp giáo trình được hoàn thiện hơn rất nhiều. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình chắc chắn không khỏi có những thiếu sót. 
Rất mong nhận được sự góp ý, phản hồi từ các bạn sinh viên, học viên, các 
đồng nghiệp và những chuyên gia trong lĩnh vực tin học để quyển giáo trình 
này có chất lượng ngày càng tốt hơn.     

Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2014 
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Chương 1 

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH 

“Ra quyết định” (decision-making) là một quá trình lựa chọn luân phiên một 
trong những cách giải quyết với mục đích đạt được một mục tiêu hay nhiều 
mục tiêu. “Quyết định” được thực hiện bởi nhà quản lý ảnh hưởng tới toàn bộ 
quá trình quản lý. Việc lập kế hoạch của các nhà quản lý được xem là một 
công việc quan trọng liên quan đến một loạt các “quyết định” ảnh hưởng đến 
quá trình quản lý. Ví dụ như: “Điều gì nên được thực hiện?”, “Khi nào?”, “Ở 
đâu?”, “Tại sao?”, “Làm thế nào?”, “Bởi ai?”. Các nhà quản lý đặt ra các mục 
tiêu, hoặc kế hoạch, vì vậy, lập kế hoạch cũng đã bao hàm việc ra quyết định. 
Chức năng quản lý khác như tổ chức và kiểm soát cũng liên quan đến việc ra 
quyết định. 

Việc đưa ra các quyết định trong các hệ thống phức tạp thường là một việc 
làm quá sức đối với khả năng nhận thức của chúng ta. Trong lĩnh vực kinh 
doanh thì nhà quản lý cần phải đưa ra các quyết định trong những hoạt động 
như quản lý các hoạt động tổ chức, quy trình công nghiệp, hoặc đưa ra danh 
mục đầu tư mà những quyết định này cần phải kết hợp thông tin từ nhiều 
nguồn khác nhau. Trong quân đội, các chỉ huy phải dựa vào rất nhiều thông tin 
như điều kiện thực địa, khả năng của đơn vị, khả năng của đối phương để đưa 
ra các mệnh lệnh hiệu quả. Tương tự như thế, các hoạt động nhằm kiểm soát 
các nhà máy điện hạt nhân cũng được xem là một hệ thống phức tạp. 

Có một số lượng đáng kể các thực nghiệm chứng minh rằng phán đoán trực 
giác của con người và việc ra quyết định còn rất xa để đạt được tính tối ưu, và 
nó còn bị suy giảm hơn nữa với sự phức tạp của vấn đề và sự căng thẳng của 
con người. Các ngành như thống kê, kinh tế và các hoạt động nghiên cứu đã 
phát triển các phương pháp khác nhau để cung cấp nhiều sự lựa chọn hợp lý. 
Gần đây, các phương pháp này, được tăng cường bởi một loạt các kỹ thuật có 
nguồn gốc từ thông tin khoa học, tâm lý học nhận thức và trí tuệ nhân tạo, và 
được thực hiện dưới hình thức các chương trình máy tính, hoặc như là công cụ 
độc lập hoặc như môi trường điện toán tích hợp cho việc đưa ra các quyết định 
phức tạp. Những môi trường như vậy thường được gọi chung là “hệ hỗ trợ 
quyết định” (DSS – Decision Support System). Khái niệm về hệ hỗ trợ quyết 
định thì rất rộng và có nhiều cách định nghĩa khác nhau tùy quan điểm.  
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1.1  KHÁI NIỆM VỀ HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH 

Trong những năm 1970, Scott Morton đã nối kết các khái niệm chính của một 
hệ hỗ trợ quyết định. Một hệ hỗ trợ quyết định được định nghĩa là "hệ thống 
tương tác trên máy tính, giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và các mô 
hình để giải quyết “vấn đề không có cấu trúc".  

Tiếp sau đó, năm 1978, Keen và Scott Morton đã định nghĩa hệ hỗ trợ quyết 
định là sự kết hợp giữa các nguồn lực trí tuệ của cá nhân và khả năng của máy 
tính để cải thiện chất lượng của các quyết định. Nó là một hệ thống hỗ trợ trên 
máy tính nhằm quản lý việc ra quyết định với “vấn đề bán cấu trúc”. 

Vào năm 1980, hệ thống hỗ trợ quyết định đã được định nghĩa lại bởi 
Bonczed et al. “ Hệ hỗ trợ quyết định là một hệ thống dựa trên máy tính bao 
gồm ba thành phần tương tác lẫn nhau: một hệ thống ngôn ngữ (một cơ chế 
cung cấp phương thức giao tiếp giữa người sử dụng và các thành phần khác 
của hệ hỗ trợ quyết định), một hệ thống kiến thức (một kho lưu trữ các vấn 
đề trong lĩnh vực kiến thức thể hiện trong hệ thống hỗ trợ quyết định như là 
dữ liệu hay thủ tục), và một hệ thống vấn đề xử lý (một liên kết giữa hai 
thành phần khác, có chứa một hoặc nhiều khả năng thao tác tổng quát cần 
thiết cho việc ra quyết định”. 

Gần đây hơn, năm 2005, Efraim Turban định nghĩa “Hệ hỗ trợ quyết định là 
một cách tiếp cận (hoặc một phương pháp) để hỗ trợ ra quyết định. Nó là sự 
kết hợp giữa sự tương tác, mềm dẻo và khả năng thích ứng của máy tính dựa 
trên hệ thống thông tin (CBIS- Computer Based Information Systems) đặc biệt 
là phát triển để hỗ trợ các giải pháp cho vấn đề quản lý không cấu trúc. Nó sử 
dụng dữ liệu, cung cấp giao diện thân thiện và có thể kết hợp với kiến thức của 
người ra quyết định để có được quyết định tốt nhất”. 

Thêm vào đó, một hệ hỗ trợ quyết định thường sử dụng các mô hình và được 
xây dựng (thường là do người dùng cuối) bởi một quá trình tương tác và lặp đi 
lặp lại. Nó hỗ trợ tất cả các giai đoạn của việc ra quyết định và có thể bao gồm 
một thành phần tri thức. Cuối cùng, một hệ hỗ trợ quyết định có thể được sử 
dụng bởi một người đơn lẻ trên một máy tính hoặc có thể được sử dụng dựa 
trên Web trên một máy tính hoặc có thể được dựa trên web để sử dụng bởi 
nhiều người tại nhiều địa điểm. 

Tóm lại, theo thời gian, các định nghĩa về hệ hỗ trợ ra quyết định không còn 
quan tâm đến dữ liệu của hệ thống là không cấu trúc hay bán cấu trúc. Vì độ 
phức tạp, đa dạng của các hệ thống hỗ trợ quyết định ngày càng cao. Hệ hỗ trợ 
quyết định quan tâm chủ yếu đến sự mềm dẻo, khả năng hỗ trợ người dùng tốt 
nhất dựa trên các công cụ tin học.  
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Với mục đích hỗ trợ quá trình ra quyết định thông qua phát triển và triển khai 
các công cụ tin học, hệ thống hỗ trợ quyết định ngày một phổ biến trong các 
lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả kinh doanh, kỹ thuật, quân sự và y học. Ví 
dụ, hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng để chẩn đoán trong lĩnh vực y tế. 
Trong lĩnh vực ngân hàng, hệ thống hỗ trợ cán bộ tín dụng ngân hàng xác 
minh tín dụng của một người nộp đơn vay hoặc một công ty kỹ thuật có hồ 
sơ dự thầu một số dự án và muốn biết nếu họ có thể cạnh tranh với giá thầu 
mà họ đề nghị. 

Hệ hỗ trợ quyết định cũng được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và quản lý. 
Bảng điều khiển điều hành và phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh cho 
phép các nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng, xác định các xu hướng 
tiêu cực, và phân bổ tốt hơn các nguồn lực kinh doanh. Hệ hỗ trợ quyết định 
lưu trữ tất cả các thông tin từ nhiều nguồn và được biểu diễn dưới dạng các 
biểu đồ, đồ thị (tổng quát và trực quan) giúp người quản lý dễ dàng có được 
các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chiến lược. 

Hệ hỗ trợ quyết định cũng được phổ biến trong quản lý rừng, ở lĩnh vực này 
việc lập kế hoạch đòi hỏi một số những yêu cầu đặc biệt cho việc lập kế hoạch 
lâu dài (kế hoạch được thực hiện với khung thời gian lâu hơn so với các lĩnh 
vực khác). Tất cả các khía cạnh của quản lý rừng, từ nhật ký quản lý giao 
thông vận tải, kế hoạch thu hoạch đến việc phát triển bền vững và bảo vệ hệ 
sinh thái phải được tính đến bởi hệ hỗ trợ quyết định hiện đại. 

Một ví dụ cụ thể liên quan đến hệ thống đường sắt quốc gia Canada, việc kiểm 
tra các thiết bị của hệ thống được thực hiện thường xuyên bằng cách sử dụng 
một hệ thống hỗ trợ quyết định. Một vấn đề mà bất kỳ hệ thống đường sắt nào 
cũng phải đối mặt đó là sự ăn mòn hoặc đường ray bị lỗi, có thể dẫn đến hàng 
trăm vụ trật đường ray mỗi năm. Hệ hỗ trợ quyết định được sử dụng tại công 
ty đường sắt quốc gia Canada đã giúp các nhà quản lý đưa ra những quyết 
định hiệu quả trong việc bảo trì, vận hành hệ thống. Nhờ đó, tỷ lệ trật đường 
ray ở hệ thống đường sắt quốc gia Canada giảm đi rõ rệt trong khi số lượng 
trật đường ray của các công ty khác thì theo chiều hướng gia tăng đáng kể. 

1.2  THUỘC TÍNH VÀ KHẢ NĂNG CỦA HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH 

Định nghĩa một hệ hỗ trợ quyết định chính xác là rất rộng nên không có một 
sự thống nhất các tiêu chuẩn cho các đặc điểm và khả năng của hệ hỗ trợ 
quyết định. Các khả năng mô tả trong Hình 1.1 là một tập các khả năng lý 
tưởng trong đó một số khả năng được mô tả trong định nghĩa như là những 
minh họa mở.  

Phân tích kinh doanh là một thuật ngữ ám chỉ việc sử dụng các hệ hỗ trợ quyết 
định và dữ liệu để cải thiện hiệu suất của một tổ chức hoặc khả năng cạnh 
tranh. Trong thực tế, tại Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC) ước tính chỉ 
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có 10% đến 20% người dùng truy cập các công cụ hỗ trợ quyết định. Để đạt 
được các phần còn lại, việc phân tích kinh doanh phải được nhúng vào trong 
các giải pháp công nghệ thông tin cốt lõi. Hầu hết các ứng dụng hệ hỗ trợ 
quyết định có liên quan đến thương mại điện tử, trong khi những ứng dụng 
khác đang được khởi xướng trong phát triển sản phẩm và quản lý chuỗi cung 
ứng. Các thuộc tính và khả năng chính của hệ hỗ trợ quyết định được thể hiện 
trong Hình 1.1. 

 

Hình 1.1  Các thuộc tính và khả năng chính của hệ hỗ trợ quyết định. 

1. Hỗ trợ cho người ra quyết định, chủ yếu là trong tình huống nửa cấu 
trúc và phi cấu trúc, bằng cách đưa quyết định dựa vào đồng thời  “con 
người” và “thông tin trên máy tính”. Vấn đề như vậy không thể được 
giải quyết (hoặc không thể được giải quyết dễ dàng) bằng hệ thống máy 
tính khác hoặc bằng phương pháp tính toán chuẩn hoặc các công cụ 
thông thường. 


